
KO D O M O  S O RO BA N  C E N T E R  ·  P H I Ế U  BÀ I  TẬ P  S O RO BA N  S Ố  1 5

Tính nhẩm phạm vi 20 – cộng có nhớ (qua 10) Lớp 1

Họ tên: Ngày: Thời gian: Điểm: /35

Gộp cho tròn 10 rồi cộng phần còn lại: 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12. Trên Soroban, đây chính là quy tắc bạn lớn.

7 + 4 = 8 + 6 = 2 + 9 = 6 + 5 = 8 + 4 = 

4 + 9 = 9 + 9 = 7 + 9 = 5 + 7 = 7 + 5 = 

9 + 3 = 9 + 7 = 6 + 7 = 8 + 3 = 5 + 8 = 

8 + 9 = 4 + 7 = 4 + 8 = 8 + 8 = 6 + 9 = 

6 + 8 = 3 + 8 = 7 + 7 = 9 + 6 = 5 + 6 = 

7 + 8 = 7 + 6 = 9 + 8 = 3 + 9 = 9 + 2 = 

5 + 9 = 9 + 4 = 8 + 7 = 9 + 5 = 8 + 5 = 
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Tính nhẩm phạm vi 20 – cộng có nhớ (qua
10)

Đáp án · Lớp 1

Đáp án

Gộp cho tròn 10 rồi cộng phần còn lại: 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12. Trên Soroban, đây chính là quy tắc bạn lớn.

7 + 4 = 11 8 + 6 = 14 2 + 9 = 11 6 + 5 = 11 8 + 4 = 12

4 + 9 = 13 9 + 9 = 18 7 + 9 = 16 5 + 7 = 12 7 + 5 = 12

9 + 3 = 12 9 + 7 = 16 6 + 7 = 13 8 + 3 = 11 5 + 8 = 13

8 + 9 = 17 4 + 7 = 11 4 + 8 = 12 8 + 8 = 16 6 + 9 = 15

6 + 8 = 14 3 + 8 = 11 7 + 7 = 14 9 + 6 = 15 5 + 6 = 11

7 + 8 = 15 7 + 6 = 13 9 + 8 = 17 3 + 9 = 12 9 + 2 = 11

5 + 9 = 14 9 + 4 = 13 8 + 7 = 15 9 + 5 = 14 8 + 5 = 13
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